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UBND QUẬN GÒ VẤP 

    TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CHIÊU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 7 

TỪ NGÀY 25/03/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 05/04/2020 

1/ Môn Văn 7 

Câu 1: Học thuộc những câu tục ngữ về con người và xã hội đã học ở sgk NV7 tập 2 và nêu hiểu 

biết về nội dung và nghệ thuật của các câu tục ngữ đó. 

Câu 2: Lập dàn ý cho các câu tục ngữ sau: 

a/ Có chí thì nên 

b/ Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

c/  Lá lành đùm lá rách. 

2/ Môn Toán 7 

Bài 1: Số cân nặng của 30 học sinh (làm tròn đến kg) trong một lớp học được ghi lại như sau: 

25 25 27 25 26 24 27 20 22 23 

26 24 20 22 22 21 21 21 24 20 

26 28 24 23 28 26 28 29 29 27 

      a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị? Có bao nhiêu giá trị khác nhau 

b) Lập bảng tần số. Nhận xét.    

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu .Tìm mốt của dấu hiệu 

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 

Bài 2: Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một số học sinh  được ghi lại ở bảng tần số sau: Biết 

điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của x. 

Điểm (x) x 6 9 10 

Tần số (n) 2 5 2 1 

 Bài 3:  Một máng trượt như hình vẽ, đường lên 

BA dài 5m, độ dài BC dài 9m, chiều cao AH là 

3m. Tính chiều dài máng trượt AC.(làm tròn đến 

chữ số thập phân thứ nhất) 

 

 

 

Bài 4: Cho ΔABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc 

với BC tại H . 
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       a) Chứng minh AHB = AHC. 

       b) Trên cạnh AB lấy điểm E. Từ E kẻ đường thẳng song song với AC và cắt BC tại F. Chứng 

minh EF = EB. 

       c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm I sao cho CI = BE. Nối EI cắt BC tại M. Cm: M là trung 

điểm của EI 

Bài 5:  Cho ABC vuông tại A (AB >AC), trên tia đối tia AC lấy điểm D sao cho AC=AD 

a/ Chứng minh: ABC = ABD 

b/ Từ A kẻ AH  BD (H thuộc BD) và kẻ AK  BC( K thuộc BC).Chứng minh: AHK là tam 

giác cân 

c/ Từ D kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng AK tại M.  

Chứng minh: AHM cân và HM  HK   

3/ Môn Anh 7 

Lưu ý: -   Hs ôn tập từ vựng và ngữ pháp unit 9 (đã học)  

- Học thuộc các động từ bất quy tắc và có quy tắc đã học của unit 9. 

- Ôn bài tập unit 9 ( sách BT Mai Lan Hương ) + Làm bài tập ôn tập unit 9 bên 

dưới. 

REVISION FOR UNIT 9 

I. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank: (2,25pts) 

1.Their children saw many different types of _______________ in the aquarium. 

 animals fish birds plants 

2.Liz bought a _______________ and hung it on the wall at home. 

 magazine newspaper aquarium poster 

3.They enjoy_______________ stamps. 

 collect collecting collects collected 

4.Lan made a cushion _______________ her armchair. 

 with for of on 

5. After their visit to the aquarium, they went to a food stall_______________ lunch. 

  at to in for  

6. Hoa’s  neighbor takes care of people’s hair. She is a _______________. 

  hairmaker hairdresser hairdresser’s hairstyle 

7. May I help you _________________ the washing up. 

                    with                      without                                    or                                               by 

8. What time ________________ you get home? – ten minutes ago. 

                   will                       do                                           could                                           did 

9. Hoa watched her neighbor _______________ her dress. 

                  make                      to make                                  making                                     made 

10. What do you think ________________ Nha Trang. 
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                 to                           for                                          of                                               at 

II. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one: (0,5pt) 

1. How much is this book? 

=> What ____________________________________________________________________ ? 

2. Let’s go to the movies. 

=> How about _______________________________________________________________ ? 

    3. How much is the green dress? 

    How much does ____________________________________________________________  

     4. .Hoa knows how to take care of herself. 

     Hoa knows how to look _____________________________________________________  

III. Make question for underlined word (2pts)  

1. I often have noodles for lunch.____________________________________________ 

2. My favorite food is chicken.  ____________________________________________ 

3. I saw her last night.    ____________________________________________ 

4. Her neighbor gave her a nice  dress  ___________________________________________ 

5. Mrs. Robinson bought a poster. _______________________________________________ 

6. My father was in Ha Noi last month.  ________________________________________ 

7. Yes. I ate a lot of fruits yesterday. _______________________________________ 

8. Mr. Cuong  did morning exercises  at 5:30 yesterday.--> __________________________ 

9. The students are practicing their English at the moment.--> _________________________ 

10. They travelled to the USA by plane last month.  ______________________________ 

11. It’s about 7 kilometers from my house to the train station.-> _______________________ 

12. This new coat is 5 dollars.  _______________________________________________ 

 

4/ Môn Lý 7 

Câu 1: Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào? Vật nhiễm điện có những khả năng gì?  

Câu 2: Có mấy loại điện tích, đó là những loại nào? Trình bày sự tương tác giữa các vật nhiễm 

điện. 

Câu 3: Giải thích vì sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt những ngày hanh khô, khi ta 

chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? 

Câu 4: Khi ta thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau một thời gian 

có nhiều bụi bám vào cánh quạt , đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí? 

Câu 5: Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi 

bằng khăn bông khô, ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao? 

Câu 6: Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không? 

Nếu có thì các điện tích này tồi tại ở  những hạt nào cấu tạo nên vật? 

Câu 7: Tại sao trước khi cọ xát , các vật không hút các vụn giấy nhỏ ? 
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Câu 8: Sau khi thước nhựa và mảnh vải khô cọ xát với nhau, lược nhựa nhận thêm 3 electron, mảnh 

vải khô mất 3 electron. Hãy cho biết, vật nào nhiễm điện dương? Vật nào nhiễm điện âm ? 

5/ Môn Sinh 7 

Câu 1: Thằn lằn bóng đuôi dài là loài bò sát sống hoàn toàn trên cạn. Để thích nghi với đời sống 

trên cạn đòi hỏi cấu tạo bên ngoài của nó phải có những đặc điểm phù hợp, em hãy nêu một số đặc 

điểm cấu tạo bên ngoài của thằn lằn bóng?  

Câu 2: Trong ngành ĐVCXS bao gồm 5 lớp được sắp xếp theo thứ tự: cá, lưỡng cư, bò sát, chim và 

thú. Chúng ta có thể nhận thấy trong quá trình sinh sản, số lượng trứng đẻ ra ngoài môi trường của 

các loài động vật đang giảm xuống. Bằng những kiến thức đã được học, em hãy giải thích vì sao số 

lượng trứng đẻ ra của các loài động vật giảm xuống như vậy?  

Câu 3: Chim bồ câu là đại diện của nhóm chim bay, bằng những kiến thức đã học em hãy trình bày 

những đặc điểm cấu tạo ngoài giúp chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?  

Câu 4: Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cũng như tình trạng ô nhiễm môi 

trường, ngộ độc thực phẩm, các bệnh về đường ruột, giun sán…gây ra nhiều phiền toái cho con 

người. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản 

than mình, gia đình và mọi người xung quanh?  

6/ Môn Sử 7 

Câu 1: Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng? 

Câu 2: Trình bày Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn (1418-1423). 

Câu 3: Tại sao lực lượng quân Minh rất mạnh  nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải 

chấp nhận đề nghị tạm hoà của Lê Lợi? 

Câu 4: Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh vào năm 1423? 

7/ Môn Địa 7 

Bài 35: Câu 1: Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu Mĩ (hình 35.1/ 110 SGK), trình bày vị trí, giới hạn 

của châu Mĩ? 

Câu 2: Dựa vào lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ (hình 35.2/ 111 SGK), hãy kể tên 

các thành phần chủng tộc nhập cư vào châu Mĩ và nhận xét về đặc điểm dân cư, dân tộc của châu  

Mĩ. 

Bài 36:  Câu1: Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? 

Câu 2: Dựa vào lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mĩ (hình 36.3/ 115 SGK), kể tên các kiểu 

khí hậu ở Bắc Mĩ và cho biết kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất? Tại sao?  

Bài 37:  Câu 1:Dựa vào hình 37.1 SGK, nhận xét sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ? Dân cư Bắc Mĩ tập 

trung đông đúc nhất ở đâu, thưa thớt nhất ở đâu? Vì sao? 

Câu 2: Dựa vào hình 37.1 SGK, kể tên các đô thị tạo thành 2 chuỗi đô thị kéo dài của Bắc 

Mĩ ở ven Đại Tây Dương và phíá nam Hồ Lớn? 

Bài 38: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển đến trình độ 

cao? 

Bài 39:  Câu 1: Dựa vào hình 39.1 SGK, kể tên các ngành công nghiệp và nhận xét sự phân bố các 

ngành công nghiệp này ở từng nước của Bắc Mĩ?  
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Câu 2: Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc 

Mĩ? 

Bài 40: Em hãy trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK/ bài 40 (thực hành) 

8/ Môn GDCD 7 

Câu 1: Thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em Việt Nam? 

Câu 2: Nêu những bổn phận của trẻ em để thực hiện tốt các quyền của trẻ em? 

Câu 3: Môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

Câu 4: Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Hãy nêu 2 việc làm của bản thân em 

để bảo vệ môi trường, 2 việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? 

 Luyện tập: 

- Bài tập đ/42 SGK    ;   Bài tập a,b/46 SGK    ;   Bài tập 5/58; 6/59; 1/61; 4/62 Sách thực hành 

 

9/ Môn Công nghệ 7 

Câu 1: Em hãy sắp xếp nhóm từ trong các cột 1 và 2 của bảng sau thành các cặp tương ứng: 

Phương pháp thu hoạch (1) Áp dụng đối với các loại cây trồng (2) 

1. Hái a. Khoai tây 

2. Nhổ b. Cam, quýt 

3. Đào c. Lúa, hoa 

4. Cắt d. Sắn ( khoai mì), su hào 

Câu 2: Chế biến nông sản nhằm mục đích gì và bằng các phương pháp nào? Với mỗi phương pháp 

hãy lấy ví dụ minh họa. 

Câu 3: Khái niệm luân canh, xen canh, tăng vụ? Hãy nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ 

trong sản xuất trồng trọt. 

Câu 4: Bằng những kiến thức đã học em hãy hệ thống lại kiến thức vai trò và nhiệm phát triển chăn 

nuôi ở nước ta ( Bằng sơ đồ tư duy). 

Câu 5: Trong chăn nuôi thì giống vật nuôi có vai trò như thế nào? 

10/ Môn Tin học 7 

Bài 1 

Thiết kế tập tin gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Mỗi Slide có ít nhất 1 hiệu ứng chuyển động cho hình hay chữ có trên Slide khi click 

chuột. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 
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Slide 1 

 

Slide 2 

 

 

Bài 2 

Thiết kế tập tin gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Mỗi Slide có ít nhất 1 hiệu ứng chuyển động cho hình hay chữ có trên Slide khi 

click chuột. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 
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Slide 1 

 

  

Slide 2 

 

 

 


